
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

VỀ THAM GIA HOẠT ĐỘNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC

QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 
Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định về việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, bao gồm: mục đích, phương châm, nguyên tắc, tiêu chí tham gia; tiêu chuẩn, nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn của lực lượng tham gia; cơ chế và thẩm quyền ra quyết định; trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan; chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia; kinh phí cho việc tham gia; khen thưởng, xử lý vi phạm.

Điều 2.
Đối tượng áp dụng
Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân cử và được cử tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và các đối tượng liên quan khác.

Điều 3. 
Mục đích tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc 
Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc để thể hiện là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Điều 4. 
Phương châm và nguyên tắc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình  Liên hợp quốc 

1. Việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc phải phù hợp lợi ích quốc gia, đường lối đối ngoại của Việt Nam, Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế; chỉ tham gia khi có Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tại các khu vực đã có thỏa thuận hòa bình giữa các bên tham chiến, được sự chấp thuận của các bên liên quan, sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế và khu vực. 


2. Quá trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc phải đặt dưới sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, với sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất của các bộ, ngành liên quan. 


3. Lực lượng Việt Nam không tham gia các hoạt động cưỡng chế, tác chiến; chủ yếu tham gia các hoạt động mang tính nhân đạo, công tác hỗ trợ như hậu cần, quân y, rà phá bom mìn, quan sát viên quân sự, sỹ quan liên lạc, giám sát bầu cử, tham mưu.

Điều 5. 
Tiêu chí tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc 

1. Việc tham gia phải căn cứ vào kế hoạch tổng thể, bảo đảm tính chủ động trong việc lựa chọn phái bộ, loại hình, hình thức, quy mô, thời gian, địa điểm, phù hợp với yêu cầu và điều kiện của Việt Nam.

2. Chính phủ quy định các tiêu chí tham gia cụ thể, phù hợp với các mục đích, phương châm và nguyên tắc nêu trên. 
Điều 6. 
Tiêu chuẩn của cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
1. Cá nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, phẩm chất đạo đức cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt và đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, có hiểu biết về văn hóa, địa bàn, luật pháp quốc tế và luật pháp nước sở tại.

2 . Tổ chức tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc có biên chế lực lượng và trang bị đáp ứng tiêu chuẩn của Liên hợp quốc.
Điều 7. 
 Nghĩa vụ, trách nhiệm của lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
1. Tuân thủ pháp luật nước sở tại, kỷ luật của tổ chức, cơ quan, đơn vị chủ quản và các quy định của Liên hợp quốc. 
2. Hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao dưới sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của cơ quan thẩm quyền trong nước. 
3. Tôn trọng văn hóa, truyền thống, phong tục tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng của nước sở tại. 
4. Đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với các lực lượng, thành phần khác trong Phái bộ.

5. Đảm bảo an toàn về con người và trang thiết bị trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
Điều 8. 
Quyền hạn của lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong khi thi hành nhiệm vụ
1. Thực hiện quyền hạn trong khuôn khổ pháp luật của Việt Nam, các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên và các quy định của Liên hợp quốc.
2. Thực hiện quyền hạn theo vị trí, chức trách, nhiệm vụ được quy định trong Biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Liên hợp quốc.
3. Chỉ sử dụng vũ lực trong trường hợp không còn biện pháp nào khác và vì mục đích tự vệ chính đáng.Điều 9.
 Cơ chế và thẩm quyền ra quyết định
1. Chủ tịch nước quyết định về việc lực lượng vũ trang tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trên cơ sở đề xuất của Cơ quan thường trực liên ngành về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc lực lượng dân sự tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trên cơ sở đề xuất của Cơ quan thường trực liên ngành về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. 

Điều 10.
 Trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Cơ quan thường trực, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương



1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước đối với việc chỉ đạo, công tác đào tạo, chuẩn bị, tổ chức lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.


2. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Cơ quan thường trực liên ngành về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc để bảo đảm phối hợp thống nhất giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương liên quan. 


3. Cơ quan thường trực về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc có các nhiệm vụ:


a) Tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền về việc cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, điều chỉnh lực lượng hay rút lực lượng khỏi các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. 
b) Xây dựng chương trình và kế hoạch tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. 

c) Tham mưu, đề xuất ký kết các thỏa thuận với Liên hợp quốc về việc triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

d) Xây dựng báo cáo về tình hình Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

đ)  Nghiên cứu, đánh giá và kiến nghị điều chỉnh, bổ sung cần thiết cho việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam.

4. Bộ Quốc phòng:


a) Là cơ quan tham mưu cho Đảng và Nhà nước về các vấn đề liên quan đến lực lượng Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

b) Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước đối với cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.


c) Xây dựng và vận hành guồng máy hoạt động của Bộ Quốc phòng phục vụ việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; chủ trì xây dựng quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. 

d) Tổ chức, quản lý, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, chuẩn bị lực lượng con người và trang bị của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

đ) Phối hợp với các bộ, ngành của Nhà nước tổ chức triển khai toàn bộ quá trình chuẩn bị và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của lực lượng Quân đội. Chỉ đạo, quản lý, điều phối hoạt động của lực lượng quân đội Việt Nam tại mỗi Phái bộ.

5. Bộ Công an: 

a) Là cơ quan tham mưu cho Đảng và Nhà nước về các vấn đề liên quan đến lực lượng Công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

b) Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước đối với cán bộ, chiến sĩ Công an tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc.


c) Tổ chức công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ tạo sự nhất trí, đồng thuận trong toàn lực lượng về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc; chủ trì xây dựng quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng công an tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc.


d) Tuyển chọn cán bộ, chiến sĩ trong công an nhân dân và triển khai huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đáp ứng tiêu chuẩn về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ.

đ) Phối hợp với các bộ, ngành của Nhà nước tổ chức triển khai toàn bộ quá trình chuẩn bị và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của lực lượng Công an; chỉ đạo, quản lý, điều phối hoạt động của lực lượng công an Việt Nam tại mỗi Phái bộ.

6. Bộ Ngoại giao tham mưu cho các cấp có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc.

7. Các bộ, cơ quan ngang bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

8. Ủy ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện cho việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Điều 11. 
Chế độ, chính sách

Lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc được hưởng chế độ, chính sách phù hợp với tính chất nhiệm vụ và đặc thù hoạt động do Chính phủ quy định.

Điều 12.
Kinh phí tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc 

Kinh phí tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được bảo đảm từ ngân sách nhà nước, các nguồn kinh phí do Liên hợp quốc chi trả theo thỏa thuận cụ thể giữa Việt Nam và Liên hợp quốc và các nguồn kinh phí khác.

Đối với kinh phí từ ngân sách nhà nước, thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 13.
Khen thưởng
Lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc có thành tích trong công tác, thực hiện nhiệm vụ được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 14. 
Xử lý vi phạm
Lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc của Việt Nam vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm xử lý kỷ luật, xử lý hành chính, đưa về nước trước thời hạn hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 
Điều 15.
Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày công bố.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ ---- thông qua ngày --- tháng ---- năm ---.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng
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